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Địa điểm tập huấn & thi đấu: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Vị trí
	Địa phương

	
	Ban huấn luyện

	1
	Mai Đức Chung
	1950
	HLV Trưởng
	LĐBĐVN

	2
	Hoàng Tuấn Ngọc
	1978
	Trợ lý HLV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	3
	Đoàn Minh Hải
	1980
	Trợ lý HLV
	Than KSVN

	4
	Nguyễn Thị Ngọc
	1986
	HLV TM
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	5
	Phạm Thị Thuỷ
	1965
	Bác sĩ
	Bệnh viện thể thao

	6
	Nghiêm Thị Oanh  
	1981
	Bác sĩ
	Bệnh viện thể thao

	
	Vận động viên

	7
	Bùi Thị Thuý
	17/7/1998
	VĐV
	Than KSVN

	8
	Lương Thị Thu Thương
	1/5/2000
	VĐV
	Than KSVN

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Lê
	24/2/1999
	VĐV
	Than KSVN

	10
	Võ Thị Tuyên
	8/1/1999
	VĐV
	Than KSVN

	11
	Nguyễn Thị Loan
	2/7/1998
	VĐV
	Than KSVN

	12
	Đinh Thị Thuỳ Dung
	25/8/1998
	VĐV
	Than KSVN

	13
	Lê Hồng Vân
	4/1/1999
	VĐV
	Than KSVN

	14
	Hà Thị Nhài
	15/3/1998
	VĐV
	Than KSVN

	15
	Trần Thị Hải Yến
	12/9/1998
	TM
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	16
	Nguyễn Thị Minh Anh
	21/2/1999
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	17
	Trần Thị Thơm
	2/2/1998
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	18
	Nguyễn Thị Nụ
	16/3/1999
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	19
	Nguyễn Thị Loan
	12/2/2000
	TM
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	20
	Bạch Thu Hiền
	23/7/1998
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	21
	Nguyễn Thị Nga
	10/6/1999
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	22
	Đình Thị Kim Huế
	2/3/1998
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	23
	Trần Thị Nhung
	29/8/1999
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	24
	Phạm Thị Thu Hiền
	12/4/1999
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	25
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	27/2/2000
	VĐV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	26
	Đoàn Thị Ngọc Phượng
	1/2/1998
	TM
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	27
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
	15/8/1999
	VĐV
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	28
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	10/2/2000
	VĐV
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh


